
ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
MÔN: TOÁN - LỚP 3

Họ và tên: ........................................................... Lớp: .................

I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 8 mươi nghìn, 5 nghìn, 0 trăm, 2 chục và 9 đơn vị viết là:

A. 8 529 B. 85 029 C. 85 209 D. 80 529

Câu 2: Số La Mã XIX được đọc là:
A. Mười một B. Mười chín C. Hai mươi D. Chín

Câu 3: Làm tròn số 12 734 đến hàng nghìn ta được:
A. 13 000 B. 12 700 C. 12 000 D. 12 800

Câu 4: Biểu thức nào dưới đây có giá trị nhỏ nhất:

A. 1 200 × 4 B. 9 000 : 3 C. 2 500 + 1 500 D. 8 000 - 6 500

Câu 5: Một cửa hàng có 2 400 kg gạo, đã bán 1/3 số gạo đó. Số gạo còn lại là:

A. 800 kg B. 1 200 kg C. 1 600 kg D. 1 800 kg

Câu 6: Một cái sân hình vuông cạnh 15m. Chu vi của cái sân đó là:

15 m

A. 30 m B. 60 m C. 225 m D. 45 m

II. Phần tự luận. (7 điểm)

Bài 1. Điền vào chỗ trống. (1 điểm)
+ Số 45 012 đọc là:

+ Số liền sau của số 69 999 là:

+ Làm tròn số 84 562 đến hàng trăm được:



Bài 2. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

12 536 + 4 218
..........
..........
..........

85 742 - 32 415
..........
..........
..........

12 108 × 6
..........
..........
..........

48 540 : 5
..........
..........
..........

Bài 3. Tính giá trị biểu thức. (1 điểm)
a) 25 000 - 15 000 : 5 =

b) (12 300 + 7 700) × 4 =

c) 84 000 : (2 × 3) =

d) 32 150 + 12 000 × 2 =

Bài 4. Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ dưới đây. (1 điểm)

M N

PQ

20 cm

9 cm

Bài giải:

Bài 5. (2 điểm) Một cửa hàng có 45 000 lít dầu. Lần đầu bán 12 500 lít, lần sau bán gấp đôi
lần đầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?
Bài giải:


